
DANH SÁCH HỌC SINH-SINH VIÊN ĐĂNG KÝ 
THI CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA PHỔ THÔNG KHÓA 14 (HỆ THCS)

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

STT Cơ 
sở MSSV Họ và Tên Ngày sinh Ngành học Mã lớp

Môn Thi

Vật lý
Hình thức: Trắc nghiệm

Thời gian: 60 Phút

Toán
Hình thức: Trắc nghiệm

Thời gian: 60 Phút

Hóa học
Hình thức: Trắc nghiệm

Thời gian: 60 Phút

1 1 1213360070 Nguyễn Thị Thu Trang 29/12/2006 Kế Toán Doanh Nghiệp 01KT14C1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 202 giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 102 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 102

2 1 1213360143 Đặng Xuân Mai 28/07/2005 Kế Toán Doanh Nghiệp 01KT14C1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 202 giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 102 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 102

3 1 1213360080 Nguyễn Ngọc Hân 20/11/2006 Kế Toán Doanh Nghiệp 01KT14C1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 202 giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 102 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 102

4 1 1213360019 Nguyễn Thị Kim Thảo 04/04/1995 Kế Toán Doanh Nghiệp 01KT14C1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 202 giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 102 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 102

5 1 1213360032 Trần Phượng Hằng 19/01/2006 Kế Toán Doanh Nghiệp 01KT14C1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 202 giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 102 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 102

6 1 1203360049 Đổ Văn Danh 18/12/2005 Quản trị mạng máy tính 01TM13C1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 202 giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 102 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 102

7 1 1213360150 Nguyễn Hoàng Minh 04/09/2006 Quản trị mạng máy tính 01TM14C1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 202 giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 102 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 102

8 1 1213360098 Ngũ Chí Hiệp 14/12/2006 Quản trị mạng máy tính 01TM14C1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 202 giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 102 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 102

9 1 1213360015 Trần Nhật Tiến 13/08/2005 Quản trị mạng máy tính 01TM14C1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 202 giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 102 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 102

10 1 1203360159 Nguyễn Đặng Trung Bảo 27/12/2005 Quản trị mạng máy tính 01TM14C1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 202 giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 102 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 102

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2024
PHÒNG ĐÀO TẠO


